TRƯỜNG THCS-THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH
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Tiết 61,62
I. Phương thức biểu đạt

1. Tự sự: Là dùng ngôn ngữ để kể một chuỗi sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng tạo thành một kết thúc.
2. Miêu tả: Là dùng ngôn ngữ làm cho người nghe, người đọc có thể hình dung được cụ thể sự vật, sự việc như đang hiện ra trước mắt hoặc nhận biết được thế giới nội tâm của con người.

3. Biểu cảm: dùng ngôn ngữ để trực tiếp hoặc gián tiếp bày tỏ tư tưởng, tình cảm, cảm xúc, thái độ đánh giá của người viết với đối tượng được nói đến.

4. Thuyết minh: Là dùng ngôn ngữ cung cấp, giới thiệu, giảng giải,... những tri thức về một sự vật, hiện tượng nào đó cho những người cần biết nhưng còn chưa biết.
5. Nghị luận: là dùng lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một tư tưởng, quan điểm.

6. Hành chính – công vụ: Là phương thức dùng để giao tiếp giữa Nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân với cơ quan Nhà nước, giữa cơ quan với cơ quan, giữa nước này và nước khác trên cơ sở pháp lí (như thông tư, nghị định, đơn từ, báo cáo, hóa đơn, hợp đồng...)
II. Phong cách ngôn ngữ:

1. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt: là phong cách được dùng trong giao tiếp sinh hoạt hàng ngày, thuộc hoàn cảnh giao tiếp không mang tính nghi thức. Giao tiếp ở đây thường với tư cách cá nhân nhằm để trao đổi tư tưởng, tình cảm của mình với người thân, bạn bè,... Có tính cụ thể, tính cảm xúc và tính cá thể.

2. Phong cách ngôn ngữ khoa học: là phong cách được dùng trong lĩnh vực khoa học mang tính khái quát, trừu tượng, tính lí trí và logic, tính khách quan và phi cá thể.
3. Phong cách ngôn ngữ báo chí: là phong cách sử dụng ngôn ngữ dùng để thông báo tin tức thời sự trong nước và quốc tế, phản ánh chính kiến của tờ báo và dư luận quần chúng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội có tính thông tin thời sự, tính ngắn gọn và tính sinh động, hấp dẫn.
4. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: Là phong cách được dùng trong sáng tác văn chương, có chức năng thông báo – thẩm mĩ, nó không có giới hạn về đối tượng giao tiếp, không gian và thời gian giao tiếp, có tính hình tượng, tính cá thể và tính truyền cảm.

5. Phong cách ngôn ngữ chính luận: là phong cách được dùng trong văn bản trực tiếp bày tỏ tư tưởng, thái độ trước những vấn đề chính trị, xã hội. Có tính công khai về quan điểm chính trị, tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận, tính truyền cảm, thuyết phục
6. Phong cách ngôn ngữ hành chính: là phong cách đuợc dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực hành chính. Ðó là giao tiếp giữa Nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân với cơ quan Nhà nước, giữa cơ quan với cơ quan, giữa nước này và nước khác trên cơ sở pháp lí, mang chức năng thông báo và sai khiến có tính khuôn mẫu, tính minh xác và tính công vụ.

III. Biện pháp tu từ

1. Nhân hoá là dùng những từ ngữ, hình ảnh gắn với con người để gọi hoặc tả các đồ vật, con vật, cảnh vật. 

2. So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác trên cơ sở quan hệ tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 

· Trong phép so sánh, cả vế A (vế được so sánh) và vế B (vế so sánh) đều xuất hiện. Thường có từ ngữ so sánh: như, như là, giống như, cũng như, cũng là... 

· Cũng có khi từ ngữ so sánh được lược bớt: “Trường Sơn: chí lớn ông cha/ Cửu Long: lòng mẹ bao la sóng trào” (Lê Anh Xuân). 

3. Ẩn dụ: là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó.

· Có bốn kiểu ẩn dụ thường gặp: Ẩn dụ hình thức; Ẩn dụ phẩm chất; Ân dụ cách thức; Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

· Ẩn dụ tu từ có sức biểu cảm cao, tạo tính hàm súc và tính hình tượng cho câu thơ, câu văn.

4. Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ tương cận (gần gũi) với nó. 

· Có bốn kiểu hoán dụ thường gặp: Lấy bộ phận để chỉ toàn thể; Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng; Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật; Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.

· Phép hoán dụ có tác dụng khắc sâu đặc điểm tiêu biểu của đối tượng được miêu tả và tăng khả năng khái quát cho ngôn ngữ, tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

5. Phép điệp là việc lặp lại có ý thức những từ - ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh, mở rộng ý hoặc gọi những xúc cảm trong lòng người đọc, người nghe. 

· Điệp từ: lấy lại 01 từ (trọn vẹn nghĩa)

· Điệp ngữ: lấy lại 01 ngữ (cụm từ) 

· Điệp cấu trúc: lấy lại 01 cấu trúc ngữ pháp

6. Phép đối là cách sắp xếp các loại từ ngữ, cụm từ, hình ảnh, các thành phần câu, vế câu song song, cân đối trong lời nói nhằm tạo hiệu quả giống nhau hoặc trái ngược nhau trong diễn đạt nhằm thể hiện một ý nghĩa nào đó.

7. Phép đảo là cách thay đổi trật tự cú pháp thông thường của câu nhằm nhấn mạnh tính chất, đặc điểm,… của đối tượng cần miêu tả.

ĐỀ : Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới 
 Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo vi vu trầm bổng. Sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè.. như gọi thấp xuống những vì sao sớm.

 
 Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giá diều đang trôi trên dải Ngân Hà. Bầu trời tự do đẹp như như một tấm thảm nhung khổng lồ. Có cái gì như cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu đây là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đơi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng  khi tha thiết cầu xin: “Bay đi diều ơi! Bay đi! Cánh diều tuổi thơ ngọc ngà bay đi, mang đi nỗi khát khao của tôi.

                                                   (Cánh diều tuổi thơ - Tạ Duy Anh)

1.   Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

2.
Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên.

3.
Xác định nội dung chính của  đoạn trích trên.

4.
Xác định một biện pháp tu từ trong câu văn in đậm và nêu tác dụng.

5.
Thời gian nào trong năm, hoa gạo bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ hồng.

ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐỌC HIỂU








